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Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH M ỚI BAN HÀNH THU ỘC  

PHẠM VI CH ỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 976 /Qð-BXD  ngày  30  tháng 7  năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH M ỚI BAN HÀNH THU ỘC 
PHẠM VI CH ỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG 

 

STT Tên thủ tục hành chính L ĩnh vực Cơ quan  
thực hiện 

I Thủ tục hành chính cấp trung ương 

1 
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm 
quyền quản lý của Chính phủ 

Nhà ở Bộ Xây dựng 

2 
Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm 
quyền quản lý của Chính phủ 

Nhà ở Bộ Xây dựng 

3 
Thu hồi bắt buộc nhà ở công vụ 
thuộc thẩm quyền quản lý của 
Chính phủ 

Nhà ở Bộ Xây dựng 

4 
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm 
quyền quản lý của các Bộ, ngành, 
cơ quan Trung ương 

Nhà ở 
Các Bộ, ngành, cơ 
quan Trung ương 

5 
Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm 
quyền quản lý của các Bộ, ngành, 
cơ quan Trung ương 

Nhà ở 
Các Bộ, ngành, cơ 
quan Trung ương 

6 
Cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ 
thuộc thẩm quyền quản lý của các 
Bộ, ngành, cơ quan Trung ương 

Nhà ở Các Bộ, ngành, cơ 
quan Trung ương 

II Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm 
quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Nhà ở UBND cấp tỉnh 

2 
Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm 
quyền quản lý của UBND cấp tỉnh 

Nhà ở UBND cấp tỉnh 

3 
Cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ 
thuộc thẩm quyền quản lý của 
UBND cấp tỉnh 

Nhà ở UBND cấp tỉnh 
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Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THU ỘC 
PHẠM VI CH ỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG 

I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương 

 1. Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ  

1.1. Trình tự thực hiện 

- Cán bộ, công chức thuộc diện ñược thuê nhà ở công vụ của Chính phủ khi 
có nhu cầu thuê nhà ở gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Xây dựng (có thể nộp trực tiếp hoặc 
gửi qua ñường bưu ñiện); 

- Căn cứ quỹ nhà ở công vụ hiện có của Chính phủ, hồ sơ của người ñề nghị 
và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ, Bộ Xây dựng xem xét, quyết ñịnh việc bố trí 
cho thuê nhà bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược 
hồ sơ của người ñề nghị. Trường hợp không bố trí cho thuê ñược thì Bộ Xây dựng 
phải có văn bản trả lời cho người ñề nghị biết rõ lý do trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận ñược hồ sơ của người ñề nghị. 

- Bộ Xây dựng gửi Quyết ñịnh bố trí cho thuê nhà ở công vụ cho các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân sau (mỗi nơi 01 bản) ñể phối hợp trong việc quản lý, bố trí 
cho thuê nhà ở công vụ: 

+ Gửi cho ñơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ và người ñược thuê ñể 
làm căn cứ tiến hành ký kết hợp ñồng thuê và thực hiện việc cho thuê. 

+ Gửi cho cơ quan ñang trực tiếp quản lý người thuê ñể biết và phối hợp. 

- Căn cứ Quyết ñịnh bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Bộ Xây dựng, ñơn vị 
quản lý vận hành nhà ở công vụ và người ñược thuê tiến hành ký kết hợp ñồng 
thuê nhà ở. ðơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ có trách nhiệm gửi hợp ñồng 
ñã ñược hai Bên ký kết cho Bộ Xây dựng và cơ quan ñang trực tiếp quản lý người 
thuê, mỗi ñơn vị 01 bản chính. 

1.2. Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ:  

- ðơn ñề nghị thuê nhà ở công vụ (theo mẫu do Bộ Xây dựng quy ñịnh) ñã có 
xác nhận của cơ quan ñang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức về việc chưa có 
nhà ở (chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại ñịa phương nơi ñến công tác; chưa 
ñược mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại ñịa phương nơi ñến công tác); 

- Bản sao quyết ñịnh bổ nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển công tác có xác 
nhận của cơ quan ra quyết ñịnh hoặc cơ quan ñang trực tiếp quản lý cán bộ, công 
chức. 

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 
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1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ của cơ 
quan quản lý người thuê nhà ở công vụ.  

1.5. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cán bộ, công chức ñược ñiều ñộng, luân chuyển công tác từ ñịa phương về 
làm việc tại các cơ quan ðảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội (Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên ñoàn Lao ñộng Việt Nam, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 
Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam) cấp Trung ương có phụ cấp 
chức vụ từ 1,1 trở lên. 

- Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội ñồng nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ñược ñiều ñộng, luân chuyển công tác 
về làm việc tại các cơ quan ðảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội cấp 
Trung ương (không phụ thuộc vào chức vụ ñược giao). 

- Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Bộ Xây dựng; 

- Cơ quan trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính: Cục Quản lý 
nhà và thị trường bất ñộng sản - Bộ Xây dựng; ðơn vị quản lý vận hành nhà ở 
công vụ (Bên cho thuê nhà ở);  

- Cơ quan phối hợp: cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ.  

 1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   

- Quyết ñịnh bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ; 

- Hợp ñồng thuê nhà ở công vụ của Chính phủ. 

1.8.Lệ  phí: không 

1.9.Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị thuê nhà ở công vụ của Chính 
phủ (ban hành theo mẫu tại Phụ lục số 1 kèm theo sau thủ tục);  

1.10. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: phải là người chưa có 
nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa ñược mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại 
ñịa phương nơi ñến công tác. 

 1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2013/Nð-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về 
quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

- Quyết ñịnh số 695/Qð-TTg ngày 07/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ; 

- Thông tư số 01/2014/TT- BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 
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PHỤ LỤC 1 
Mẫu ðơn ñề nghị thuê nhà ở công vụ (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT- BXD ngày 

16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây dựng) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ  
 

 
Kính gửi: ..........................................................(*) 

                         

 Tên tôi là:...................................................................................................... 

 Năm sinh.........................Quê quán.............................................................. 

CMND số........................cấp ngày......./........./.............tại …………........... 

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………. 

ðang ở thuê    ðang ở nhà khách                       ðang ở nhờ  

 Hiện ñang công tác tại:.................................................................................. 

 Chức vụ:.................................................. ; phụ cấp chức vụ :...................... 

 ðiện thoại:................................Email........................................................... 

 Hiện nay tôi chưa có nhà ở (chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa 
ñược mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội) tại nơi ñến công tác. 

 Tôi làm ñơn này ñề nghị cơ quan ....... xem xét cho tôi ñược thuê nhà ở công 
vụ và cam ñoan chấp hành ñầy ñủ các quy ñịnh của nhà nước về thuê, sử dụng nhà 
ở công vụ (Số thành viên trong gia ñình ở cùng là:............người). 

 Kèm theo ñơn này là bản sao Quyết ñịnh số....... ngày....../..../.... của 
.................. về việc bổ nhiệm hoặc/và ñiều ñộng, luân chuyển công tác. 

 Tôi cam ñoan những lời khai trong ñơn là ñúng sự thực và chịu trách nhiệm 
về những lời khai của mình trước pháp luật./. 
                                     
 Xác nhận của cơ quan quản lý người ñề 

nghị thuê nhà ở công vụ 
(về thực trạng nhà ở tại ñịa phương  

nơi ñến công tác) 

........., ngày ...... tháng ......năm…                                                                                            
Người làm ñơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
    

 
 
 
Ghi chú: 
(*) Ghi tên cơ quan ñại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ quy ñịnh tại ðiều 5 của Thông tư số 
01/2014/TT- BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây dựng. 
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PHỤ LỤC 2 
 Mẫu hợp ñồng thuê nhà ở công vụ (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT- BXD ngày 16 

/ 01 /2014 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

…..…, ngày………… tháng…..năm……… 

 

HỢP ðỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ  

Số ......../Hð 

 

 Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

 Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2013/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính 
phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 01/TT-BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 Bộ Xây dựng 
hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số......ngày......tháng.....năm........của (cơ quan ñại diện 
chủ sở hữu nhà ở công vụ)..........về việc bố trí cho thuê nhà ở công vụ; 

Căn cứ ñơn ñề nghị thuê nhà ở công vụ của ông (bà): ...............................; 
Hai bên chúng tôi gồm: 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ (sau ñây gọi tắt là Bên cho thuê):  
 - Ông (bà): .......................................Chức vụ: ...................................... 

 - Số CMND:.....................................cấp ngày....../....../......, tại.............. 

 - ðại diện cho:........................................................................................ 

- ðịa chỉ cơ quan: .................................................................................. 

 - ðiện thoại:......................................Fax:.............................................. 

 - Số tài khoản:...................................tại Kho bạc:.................................. 

BÊN THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ (sau ñây gọi tắt là Bên thuê): 
 - Ông (bà): .........................................Chức vụ:..................................... 

 - Số CMND:........................................cấp ngày...../...../......., tại............ 

 - ðiện thoại: ...........................................Fax (nếu có):.............................. 

 - Cơ quan công tác:................................................................................... 

Hai bên thống nhất ký kết hợp ñồng thuê nhà ở công vụ dùng cho mục ñích 
ñể ở và sinh hoạt với các nội dung sau ñây: 

ðiều 1. ðặc ñiểm chính của nhà ở cho thuê 
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1. Loại nhà ở (biệt thự, căn hộ chung cư, nhà ở thấp tầng, nhà ở 1 tầng 
nhiều gian)…………………………………………………………………:................ 

1. ðịa chỉ nhà ở:....................................................................................... 

3. Tổng diện tích sàn nhà ở là..............m2, trong ñó diện tích chính 
là.........m2, diện tích phụ là: ...........m2. 

4. Trang thiết bị kèm theo nhà ở:............................................................. 

ðiều 2. Giá cho thuê và phương thức, thời hạn thanh toán tiền thuê 

1. Giá cho thuê nhà ở công vụ là .....................................ñồng/m2/tháng 

 (Bằng chữ: .............................................................................................). 

a) Giá cho thuê này ñã bao gồm chi phí vận hành, bảo trì, quản lý cho thuê 
nhà ở công vụ và thuế VAT 10%.  

b) Các chi phí sử dụng ñiện, nước, ñiện thoại, internet, trông giữ xe và các 
dịch vụ khác do Bên thuê thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ. Các chi phí này 
không tính trong giá thuê nhà ở quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này 

2. Giá cho thuê nhà ở ñược xem xét, ñiều chỉnh khi Nhà nước có thay ñổi về 
khung giá hoặc giá cho thuê nhà ở công vụ. Trường hợp chi phí quản lý vận hành 
(giá dịch vụ quản lý vận hành) do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có thay ñổi 
thì giá cho thuê nhà ở cũng ñược ñiều chỉnh tương ứng. 

Bên cho thuê có trách nhiệm thông báo giá mới cho Bên thuê nhà biết trước 
khi áp dụng ít nhất là ba tháng. 

3. Tiền thuê nhà hàng tháng là: ……ñ (bằng chữ:………………………).  

Tiền thuê nhà ở ñược tính bằng giá cho thuê nhà ở quy ñịnh tại khoản 1 
ðiều này nhân với diện tích sàn sử dụng của ngôi (căn) nhà ñược thuê. 

4. Phương thức thanh toán: Bên thuê trả cho Bên cho thuê bằng (tiền mặt 
hoặc chuyển khoản qua ngân hàng) ..................................................................... 

5. Thời hạn thanh toán: Bên thuê trả tiền thuê nhà trong khoảng thời gian từ 
ngày ……ñến ngày …… hàng tháng (kể từ tháng ñầu tiên).  

ðiều 3. Thời ñiểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở  

1. Thời ñiểm giao nhận nhà ở là ngày.........tháng........ năm ........... 

2. Thời hạn cho thuê nhà ở công vụ là .....năm (..... tháng)1, kể từ 
ngày.........tháng......... năm ..........ñến ngày .........tháng........ năm ........... 

Trường hợp hết hạn hợp ñồng mà Bên thuê vẫn thuộc ñối tượng và ñủ ñiều 
kiện ñược thuê nhà ở công vụ thì các bên thỏa thuận ñể ký tiếp hợp ñồng thuê nhà 
ở. 

ðiều 4. Quyền và nghĩa vụ Bên cho thuê  

1. Quyền của Bên cho thuê: 

                                           
1. Thời hạn thuê nhà ở căn cứ vào thời gian ñảm nhận chức vụ theo quyết ñịnh ñiều ñộng hoặc luân 
chuyển cán bộ nhưng tối ña không vượt quá năm năm. 
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a) Ký hợp ñồng cho thuê nhà ở ñúng ñối tượng và ñiều kiện theo quy ñinh. 
Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà ñúng mục ñích và thực hiện ñúng các quy ñịnh về 
quản lý sử dụng nhà ở công vụ; phối hợp với các ñơn vị liên quan trong việc xử lý 
vi phạm quy ñịnh về quản lý sử dụng nhà ở công vụ; 

b) Yêu cầu Bên thuê trả ñủ tiền thuê nhà ñúng thời hạn ñã cam kết; 
(Trường hợp Bên thuê là ñối tượng ñược thuê nhà ở công vụ mà không trả 

tiền thuê nhà trong ba tháng liên tục thì Bên cho thuê có quyền yêu cầu cơ quan 
ñang trực tiếp quản lý người thuê khấu trừ từ tiền lương ñể trả tiền thuê); 

c) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa phần hư hỏng và bồi thường 
thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra; 

d) ðơn phương chấm dứt hợp ñồng trong trường hợp Bên thuê sử dụng nhà 
ở sai mục ñích hoặc không thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ mà cơ quan có thẩm quyền 
quyết ñịnh xử lý thu hồi nhà ở công vụ sau khi ñã ñược Bên cho thuê thông báo 
bằng văn bản theo quy ñịnh; 

ñ) Yêu cầu Bên thuê giao lại nhà trong các trường hợp chấm dứt hợp ñồng 
thuê nhà ở công vụ quy ñịnh tại ðiều 6 của hợp ñồng này; 

e) ðược kinh doanh cho thuê phần diện tích nhà, công trình xây dựng thuộc 
sở hữu nhà nước gắn với nhà ở công vụ (nếu có) ñể bù ñắp chi phí quản lý vận 
hành nhà ở công vụ.  

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê: 
a) Giao nhà cho Bên thuê theo ñúng thời gian quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 3 

của hợp ñồng này; thu tiền thuê nhà ở công vụ ñầy ñủ, sử dụng tiền thuê nhà ở 
ñúng mục ñích; 

b) Xây dựng Bản nội quy quản lý sử dụng nhà ở công vụ kèm theo hợp 
ñồng này và hướng dẫn Bên thuê các quy ñịnh về quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 

c) Bảo ñảm quyền sử dụng nhà ở của Bên thuê theo quy ñịnh của pháp luật 
về nhà ở; 

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng của ñịa phương ñảm bảo an ninh trật 
tự ñối với nhà ở công vụ cho Bên thuê;  

ñ) Sửa chữa những hư hỏng mà không phải do lỗi của Bên thuê gây ra; thực 
hiện quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ theo quy ñịnh 
của pháp luật về nhà ở và pháp luật về xây dựng; 

e) Hướng dẫn Bên thuê ký kết hợp ñồng dịch vụ với các bên cung cấp dịch 
vụ và phối hợp làm thủ tục ñăng ký cư trú cho Bên thuê nhà theo quy ñịnh. 

ðiều 5. Quyền và nghĩa vụ Bên thuê  
1. Quyền của Bên thuê: 
a) Nhận nhà ở theo ñúng thời gian quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 3 của hợp 

ñồng này; ñược sử dụng nhà công vụ ñể ở cho bản thân và các thành viên trong gia 
ñình; 

b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của nhà ở mà 
không do lỗi của Bên thuê gây ra; 
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c) ðược bố trí nhà ở khác trong trường hợp nhà ở công vụ ñang thuê phải 
cải tạo hoặc xây dựng lại; 

d) ðược tiếp tục thuê nếu vẫn thuộc ñối tượng và có ñủ ñiều kiện ñược thuê 
nhà ở công vụ; 

ñ) ðơn phương chấm dứt hợp ñồng trong trường hợp Bên cho thuê không 
thực hiện hoặc thực hiện không ñầy ñủ trách nhiệm với Bên thuê. 

2. Nghĩa vụ của Bên thuê: 
a) Sử dụng nhà ở công vụ ñúng mục ñích; có trách nhiệm sửa chữa phần hư 

hỏng và bồi thường thiệt hại do mình gây ra; 
b) Trả ñủ tiền thuê cho Bên thuê nhà theo thời hạn quy ñịnh tại hợp ñồng 

này; 
c) Chấp hành ñầy ñủ những quy ñịnh trong Bản nội quy sử dụng nhà ở công 

vụ và các quy ñịnh về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực 
cư trú; thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về ñăng ký cư trú cho bản thân và các 
thành viên trong gia ñình khi chuyển ñến nhà ở công vụ;  

d) Không ñược chuyển ñổi, chuyển nhượng quyền thuê hoặc cho người 
khác thuê lại hoặc cho ở nhờ, cho mượn nhà ở công vụ dưới bất cứ hình thức nào; 
không ñược tự ý cải tạo, sửa chữa nhà ở công vụ (trừ những sửa chữa nhỏ nêu tại 
ðiểm ñ Khoản này và sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra) và bồi thường 
thiệt hại nếu ñể mất các trang thiết bị kèm theo nhà ở ñược thuê; 

ñ) Sửa chữa những hư hỏng nhỏ của nhà ở công vụ , trang thiết bị và thay 
thế các trang thiết bị thông dụng, rẻ tiền gắn với nhà ở ñang thuê; 

e) Trả lại nhà ở công vụ ñang thuê trong trường hợp chấm dứt hợp ñồng 
thuê nhà ở quy ñịnh tại ðiều 6 của hợp ñồng này; chấp hành quyết ñịnh về thu hồi 
nhà ở công vụ của cơ quan có thẩm quyền. 

ðiều 6. Chấm dứt hợp ñồng thuê nhà ở công vụ 
Việc chấm dứt hợp ñồng thuê nhà ở công vụ ñược thực hiện khi có một 

trong các trường hợp sau:  
1. Hợp ñồng thuê hết thời hạn; 
2. Khi hai Bên cùng nhất trí chấm dứt hợp ñồng thuê; 
3. Khi Bên thuê không còn thuộc ñối tượng ñược tiếp tục thuê nhà ở công 

vụ; 
4. Khi Bên ñang thuê nhà chết; 
5. Khi Bên thuê tự ý sửa chữa, ñục phá kết cấu, cải tạo hoặc cơi nới nhà ở 

công vụ thuê; 
6. Khi Bên thuê tự ý cho người khác thuê lại hoặc cho ở nhờ, cho mượn nhà 

ở công vụ; 
7. Khi nhà ở công vụ thuê bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập ñổ và Bên thuê 

phải di chuyển ra khỏi chỗ ở theo quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà 
ở thuê trong khu vực ñã có quyết ñịnh thu hồi ñất, giải phóng mặt bằng hoặc có 
quyết ñịnh phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
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8. Khi một trong các Bên ñơn phương chấm dứt hợp ñồng thuê nhà ở công 
vụ theo thỏa thuận trong hợp ñồng hoặc theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 7. ðiều khoản thi hành 
1. Các Bên cùng cam kết thực hiện ñúng các nội dung thỏa thuận trong hợp 

ñồng. Trường hợp có tranh chấp hoặc vi phạm hợp ñồng thì các  bên thương lượng 
giải quyết, nếu không thương lượng ñược thì ñề nghị Toà án nhân dân giải quyết. 

2. Hợp ñồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và ñược lập thành....bản, có giá 
trị như nhau, mỗi bên giữ .... bản ./. 

 

BÊN THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

(Ký tên, ñóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ 

của người ký) 
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2. Thủ tục thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính 
phủ 

2.1. Trình tự thực hiện 

- Bộ Xây dựng ra quyết ñịnh thu hồi nhà ở công vụ và gửi 01 bản cho Bên 
cho thuê, 01 bản cho Bên thuê, 01 bản cho cơ quan ñang quản lý Bên thuê nhà ñể 
phối hợp thực hiện trong việc thu hồi nhà ở công vụ.  

- Sau khi nhận ñược Quyết ñịnh thu hồi nhà ở công vụ của Bộ Xây dựng thì 
ñơn vị quản lý vận hành ra quyết ñịnh ñơn phương chấm dứt hợp ñồng thuê nhà ở 
công vụ kể từ ngày Quyết ñịnh của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành. 

2.2. Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện 

2.3. Thời hạn giải quyết: 03 tháng kể từ ngày Quyết ñịnh thu hồi nhà ở công 
vụ có hiệu lực thi hành. 

2.4. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Người thuê nhà ở công vụ không còn thuộc ñối tượng hoặc không ñủ ñiều 
kiện ñược thuê nhà ở công vụ; 

- Người thuê nhà ở công vụ chuyển công tác ñến ñịa phương khác hoặc nghỉ 
công tác hoặc nghỉ hưu; 

-  Người thuê nhà ở công vụ có nhu cầu trả lại nhà; 

-  Người ñang thuê nhà ở công vụ bị chết; 

- Người thuê nhà sử dụng nhà ở công vụ sai mục ñích (không phải dùng ñể 
ở cho bản thân hoặc sử dụng vào mục ñích khác không phải ñể ở hoặc cho thuê 
lại) hoặc không thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ. 

2.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Bộ Xây dựng; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ Xây dựng; ðơn vị quản lý vận hành nhà ở 
công vụ; 

- Cơ quan phối hợp: cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ.  

2.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh thu hồi nhà ở công vụ; 

- Quyết ñịnh ñơn phương chấm dứt hợp ñồng thuê nhà ở công vụ . 

2.7.Lệ phí:  không 

2.8. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không  
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2.9. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: phải là người chưa có 
nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa ñược mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại 
thành phố nơi ñến công tác. 

 2.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2013/Nð-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về 
quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

- Quyết ñịnh số 695/Qð-TTg ngày 07/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ; 

- Thông tư số 01/2014/TT- BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 

3. Thủ tục thu hồi bắt buộc nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý  của 
Chính phủ  

3.1. Trình tự thực hiện 

- Sau 03 tháng kể từ ngày quyết ñịnh thu hồi nhà ở công vụ có hiệu lực thi 
hành mà Bên thuê nhà ở công vụ không trả lại nhà ở thì Bộ Xây dựng có trách 
nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở công vụ và ñơn 
vị quản lý vận hành tổ chức thu hồi bắt buộc nhà ở công vụ. 

- Bên cho thuê có quyền dừng cung cấp ñiện, nước và thông báo cho cơ 
quan công an cấp quận, phường sở tại ñể làm thủ tục chấm dứt ñăng ký cư trú của 
Bên thuê tại nhà ở công vụ ñó. 

3.2. Thời hạn giải quyết: Sau 03 tháng kể từ ngày quyết ñịnh thu hồi nhà ở 
công vụ  của Chính phủ có hiệu lực thi hành mà bên thuê không trả lại nhà ở. 

3.3. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: người thuê nhà ở công vụ của 
Chính phủ ñã có Quyết ñịnh thu hồi nhà ở công vụ của Bộ Xây dựng. 

3.4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ Xây dựng; ðơn vị quản lý vận hành nhà ở 
công vụ (Bên cho thuê nhà ở); 

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở công vụ;  

 3.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: bên cho thuê nhà ở công vụ nhận 
lại nhà ở và thực hiện quản lý sử dụng. 

3.6. Lệ phí: Không;  Phí: Chi phí tổ chức thu hồi bắt buộc nhà ở công vụ do 
người thuê nhà ở chịu trách nhiệm chi trả. Trường hợp người thuê không chi trả 
thì cơ quan quản lý cán bộ ñó có trách nhiệm khấu trừ lương ñể chi trả. 

3.7. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không  

3.8. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: bên thuê không trả lại 
nhà ở sau 03 tháng kể từ ngày quyết ñịnh thu hồi nhà ở công vụ  của Chính phủ có 
hiệu lực thi hành. 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



 13

3.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2013/Nð-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về 
quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

- Quyết ñịnh số 695/Qð-TTg ngày 07/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ.; 

- Thông tư số 01/2014/TT- BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 

4. Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, 
ngành, cơ quan Trung ương 

4.1. Trình tự thực hiện 

- Cơ quan, tổ chức ñang trực tiếp quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ 
gửi văn bản ñăng ký, lập danh sách kèm theo ñơn ñề nghị thuê nhà ở công vụ, ñăng 
ký với cơ quan quản lý nhà ở công vụ trực thuộc các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương 
(Văn phòng Bộ hoặc ñơn vị có chức năng quản lý nhà của các Bộ, ngành, cơ quan 
Trung ương). 

- Căn cứ quỹ nhà ở công vụ hiện có và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ, văn 
bản ñăng ký của cơ quan ñang trực tiếp quản lý người ñề nghị thuê nhà ở công vụ, cơ 
quan ñại diện chủ sở hữu (các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương) xem xét, quyết ñịnh 
việc bố trí cho thuê bằng văn bản trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược 
hồ sơ của cơ quan quản lý người ñề nghị thuê nhà ở công vụ. Trường hợp không bố 
trí cho thuê ñược thì cơ quan ñại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ phải có văn bản trả 
lời cho cơ quan quản lý người ñề nghị thuê nhà ở công vụ biết rõ lý do trong thời hạn 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược văn bản ñăng ký của cơ quan này. 

- Căn cứ quyết ñịnh bố trí cho thuê nhà ở công vụ của cơ quan ñại diện chủ sở 
hữu, cơ quan quản lý nhà ở công vụ có văn bản (kèm theo danh sách người ñược bố 
trí thuê nhà ở) ñề nghị ñơn vị quản lý vận hành ký kết hợp ñồng thuê nhà ở công vụ 
trực tiếp với người thuê. ðơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ có trách nhiệm gửi 
hợp ñồng ñã ñược hai Bên ký kết cho cơ quan quản lý nhà ở công vụ và cơ quan quản 
lý người thuê, mỗi ñơn vị 01 bản chính. 

4.2. Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện, email 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản ñăng ký thuê nhà ở công vụ của cơ quan, tổ chức ñang trực tiếp quản 
lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ; 

- Danh sách người thuê nhà ở công vụ kèm theo ñơn ñề nghị thuê nhà ở công vụ 
của những người thuê có trong danh sách. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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4.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ của cơ 
quan quản lý người thuê nhà ở công vụ. 

4.5. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của ðảng, Nhà nước, tổ chức chính 
trị - xã hội ñược ñiều ñộng, luân chuyển theo yêu cầu công tác (trừ các trường hợp 
có  phụ cấp chức vụ từ 1,1 trở lên) 

- Giáo viên ñược cử ñến công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng ñặc 
biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải ñảo; 

- Bác sỹ, nhân viên y tế ñược cử ñến công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, 
vùng ñặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải ñảo hoặc ñược cử luân phiên có 
thời hạn xuống công tác tại các bệnh viện, các trung tâm y tế tuyến dưới. 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: các Bộ, ngành, cơ quan trung ương; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan quản lý nhà ở công vụ (Văn phòng 
Bộ hoặc ñơn vị có chức năng quản lý nhà của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương); 
ñơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ (bên cho thuê nhà ở); 

- Cơ quan phối hợp: cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ.  

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh bố trí cho thuê nhà ở công vụ; 

- Hợp ñồng thuê nhà ở công vụ. 

4.8. Lệ phí: không 

 4.9. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:ðơn ñề nghị thuê nhà ở công vụ (ban hành 
theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT- BXD ngày 
16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây dựng). 

4.10. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không  

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị ñịnh số 34/2013/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 
về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;    

- Thông tư số 01/2014/TT- BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 
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PHỤ LỤC 1 
Mẫu ðơn ñề nghị thuê nhà ở công vụ (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT- BXD ngày 

16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây dựng) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ  
 

 
Kính gửi: ..........................................................(*) 

                         

 Tên tôi là:...................................................................................................... 

 Năm sinh.........................Quê quán.............................................................. 

CMND số........................cấp ngày......./........./.............tại …………........... 

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………. 

ðang ở thuê    ðang ở nhà khách                       ðang ở nhờ  

 Hiện ñang công tác tại:.................................................................................. 

 Chức vụ:.................................................. ; phụ cấp chức vu :...................... 

 ðiện thoại:................................Email........................................................... 

 Hiện nay tôi chưa có nhà ở (chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa 
ñược mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội) tại nơi ñến công tác. 

 Tôi làm ñơn này ñề nghị cơ quan ....... xem xét cho tôi ñược thuê nhà ở công 
vụ và cam ñoan chấp hành ñầy ñủ các quy ñịnh của nhà nước về thuê, sử dụng nhà 
ở công vụ (Số thành viên trong gia ñình ở cùng là:............người). 

 Kèm theo ñơn này là bản sao Quyết ñịnh số....... ngày....../..../.... của 
.................. về việc bổ nhiệm hoặc/và ñiều ñộng, luân chuyển công tác. 

 Tôi cam ñoan những lời khai trong ñơn là ñúng sự thực và chịu trách nhiệm 
về những lời khai của mình trước pháp luật./. 
                                     
 Xác nhận của cơ quan quản lý người ñề 

nghị thuê nhà ở công vụ 
(về thực trạng nhà ở tại ñịa phương  

nơi ñến công tác) 

........., ngày ...... tháng ......năm…                                                                                            
Người làm ñơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
    

 
 
 
Ghi chú: 
(*) Ghi tên cơ quan ñại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ quy ñịnh tại ðiều 5 của Thông tư số 
01/2014/TT- BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây dựng. 
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PHỤ LỤC 2 
Mẫu hợp ñồng thuê nhà ở công vụ (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT- BXD ngày 16 / 

01 /2014 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

…..…, ngày………… tháng…..năm……… 

 

HỢP ðỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ  

Số ......../Hð 

 

 Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

 Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2013/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính 
phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 01/TT-BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 Bộ Xây dựng 
hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số......ngày......tháng.....năm........của (cơ quan ñại diện 
chủ sở hữu nhà ở công vụ)..........về việc bố trí cho thuê nhà ở công vụ; 

Căn cứ ñơn ñề nghị thuê nhà ở công vụ của ông (bà): ...............................; 
Hai bên chúng tôi gồm: 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ (sau ñây gọi tắt là Bên cho thuê):  
 - Ông (bà): .......................................Chức vụ: ...................................... 

 - Số CMND:.....................................cấp ngày....../....../......, tại.............. 

 - ðại diện cho:........................................................................................ 

- ðịa chỉ cơ quan: .................................................................................. 

 - ðiện thoại:......................................Fax:.............................................. 

 - Số tài khoản:...................................tại Kho bạc:.................................. 

BÊN THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ (sau ñây gọi tắt là Bên thuê): 
 - Ông (bà): .........................................Chức vụ:..................................... 

 - Số CMND:........................................cấp ngày...../...../......., tại............ 

 - ðiện thoại: ...........................................Fax (nếu có):.............................. 

 - Cơ quan công tác:................................................................................... 

Hai bên thống nhất ký kết hợp ñồng thuê nhà ở công vụ dùng cho mục ñích 
ñể ở và sinh hoạt với các nội dung sau ñây: 

 

ðiều 1. ðặc ñiểm chính của nhà ở cho thuê 
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1. Loại nhà ở (biệt thự, căn hộ chung cư, nhà ở thấp tầng, nhà ở 1 tầng 
nhiều gian)…………………………………………………………………:................ 

1. ðịa chỉ nhà ở:....................................................................................... 

3. Tổng diện tích sàn nhà ở là..............m2, trong ñó diện tích chính 
là.........m2, diện tích phụ là: ...........m2. 

4. Trang thiết bị kèm theo nhà ở:............................................................. 

ðiều 2. Giá cho thuê và phương thức, thời hạn thanh toán tiền thuê 

1. Giá cho thuê nhà ở công vụ là .....................................ñồng/m2/tháng 

 (Bằng chữ: .............................................................................................). 

a) Giá cho thuê này ñã bao gồm chi phí vận hành, bảo trì, quản lý cho thuê 
nhà ở công vụ và thuế VAT 10%.  

b) Các chi phí sử dụng ñiện, nước, ñiện thoại, internet, trông giữ xe và các 
dịch vụ khác do Bên thuê thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ. Các chi phí này 
không tính trong giá thuê nhà ở quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này 

2. Giá cho thuê nhà ở ñược xem xét, ñiều chỉnh khi Nhà nước có thay ñổi về 
khung giá hoặc giá cho thuê nhà ở công vụ. Trường hợp chi phí quản lý vận hành 
(giá dịch vụ quản lý vận hành) do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có thay ñổi 
thì giá cho thuê nhà ở cũng ñược ñiều chỉnh tương ứng. 

Bên cho thuê có trách nhiệm thông báo giá mới cho Bên thuê nhà biết trước 
khi áp dụng ít nhất là ba tháng. 

3. Tiền thuê nhà hàng tháng là: ……ñ (bằng chữ:………………………).  

Tiền thuê nhà ở ñược tính bằng giá cho thuê nhà ở quy ñịnh tại khoản 1 
ðiều này nhân với diện tích sàn sử dụng của ngôi (căn) nhà ñược thuê. 

4. Phương thức thanh toán: Bên thuê trả cho Bên cho thuê bằng (tiền mặt 
hoặc chuyển khoản qua ngân hàng) ..................................................................... 

5. Thời hạn thanh toán: Bên thuê trả tiền thuê nhà trong khoảng thời gian từ 
ngày ……ñến ngày …… hàng tháng (kể từ tháng ñầu tiên).  

ðiều 3. Thời ñiểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở  

1. Thời ñiểm giao nhận nhà ở là ngày.........tháng........ năm ........... 

2. Thời hạn cho thuê nhà ở công vụ là .....năm (..... tháng)2, kể từ 
ngày.........tháng......... năm ..........ñến ngày .........tháng........ năm ........... 

Trường hợp hết hạn hợp ñồng mà Bên thuê vẫn thuộc ñối tượng và ñủ ñiều 
kiện ñược thuê nhà ở công vụ thì các bên thỏa thuận ñể ký tiếp hợp ñồng thuê nhà 
ở. 

ðiều 4. Quyền và nghĩa vụ Bên cho thuê  

1. Quyền của Bên cho thuê: 

                                           
2. Thời hạn thuê nhà ở căn cứ vào thời gian ñảm nhận chức vụ theo quyết ñịnh ñiều ñộng hoặc luân 
chuyển cán bộ nhưng tối ña không vượt quá năm năm. 
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a) Ký hợp ñồng cho thuê nhà ở ñúng ñối tượng và ñiều kiện theo quy ñinh. 
Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà ñúng mục ñích và thực hiện ñúng các quy ñịnh về 
quản lý sử dụng nhà ở công vụ; phối hợp với các ñơn vị liên quan trong việc xử lý 
vi phạm quy ñịnh về quản lý sử dụng nhà ở công vụ; 

b) Yêu cầu Bên thuê trả ñủ tiền thuê nhà ñúng thời hạn ñã cam kết; 
(Trường hợp Bên thuê là ñối tượng ñược thuê nhà ở công vụ mà không trả 

tiền thuê nhà trong ba tháng liên tục thì Bên cho thuê có quyền yêu cầu cơ quan 
ñang trực tiếp quản lý người thuê khấu trừ từ tiền lương ñể trả tiền thuê); 

c) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa phần hư hỏng và bồi thường 
thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra; 

d) ðơn phương chấm dứt hợp ñồng trong trường hợp Bên thuê sử dụng nhà 
ở sai mục ñích hoặc không thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ mà cơ quan có thẩm quyền 
quyết ñịnh xử lý thu hồi nhà ở công vụ sau khi ñã ñược Bên cho thuê thông báo 
bằng văn bản theo quy ñịnh; 

ñ) Yêu cầu Bên thuê giao lại nhà trong các trường hợp chấm dứt hợp ñồng 
thuê nhà ở công vụ quy ñịnh tại ðiều 6 của hợp ñồng này; 

e) ðược kinh doanh cho thuê phần diện tích nhà, công trình xây dựng thuộc 
sở hữu nhà nước gắn với nhà ở công vụ (nếu có) ñể bù ñắp chi phí quản lý vận 
hành nhà ở công vụ.  

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê: 
a) Giao nhà cho Bên thuê theo ñúng thời gian quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 3 

của hợp ñồng này; thu tiền thuê nhà ở công vụ ñầy ñủ, sử dụng tiền thuê nhà ở 
ñúng mục ñích; 

b) Xây dựng Bản nội quy quản lý sử dụng nhà ở công vụ kèm theo hợp 
ñồng này và hướng dẫn Bên thuê các quy ñịnh về quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 

c) Bảo ñảm quyền sử dụng nhà ở của Bên thuê theo quy ñịnh của pháp luật 
về nhà ở; 

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng của ñịa phương ñảm bảo an ninh trật 
tự ñối với nhà ở công vụ cho Bên thuê;  

ñ) Sửa chữa những hư hỏng mà không phải do lỗi của Bên thuê gây ra; thực 
hiện quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ theo quy ñịnh 
của pháp luật về nhà ở và pháp luật về xây dựng; 

e) Hướng dẫn Bên thuê ký kết hợp ñồng dịch vụ với các bên cung cấp dịch 
vụ và phối hợp làm thủ tục ñăng ký cư trú cho Bên thuê nhà theo quy ñịnh. 

ðiều 5. Quyền và nghĩa vụ Bên thuê  
1. Quyền của Bên thuê: 
a) Nhận nhà ở theo ñúng thời gian quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 3 của hợp 

ñồng này; ñược sử dụng nhà công vụ ñể ở cho bản thân và các thành viên trong gia 
ñình; 

b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của nhà ở mà 
không do lỗi của Bên thuê gây ra; 
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c) ðược bố trí nhà ở khác trong trường hợp nhà ở công vụ ñang thuê phải 
cải tạo hoặc xây dựng lại; 

d) ðược tiếp tục thuê nếu vẫn thuộc ñối tượng và có ñủ ñiều kiện ñược thuê 
nhà ở công vụ; 

ñ) ðơn phương chấm dứt hợp ñồng trong trường hợp Bên cho thuê không 
thực hiện hoặc thực hiện không ñầy ñủ trách nhiệm với Bên thuê. 

2. Nghĩa vụ của Bên thuê: 
a) Sử dụng nhà ở công vụ ñúng mục ñích; có trách nhiệm sửa chữa phần hư 

hỏng và bồi thường thiệt hại do mình gây ra; 
b) Trả ñủ tiền thuê cho Bên thuê nhà theo thời hạn quy ñịnh tại hợp ñồng 

này; 
c) Chấp hành ñầy ñủ những quy ñịnh trong Bản nội quy sử dụng nhà ở công 

vụ và các quy ñịnh về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực 
cư trú; thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về ñăng ký cư trú cho bản thân và các 
thành viên trong gia ñình khi chuyển ñến nhà ở công vụ;  

d) Không ñược chuyển ñổi, chuyển nhượng quyền thuê hoặc cho người 
khác thuê lại hoặc cho ở nhờ, cho mượn nhà ở công vụ dưới bất cứ hình thức nào; 
không ñược tự ý cải tạo, sửa chữa nhà ở công vụ (trừ những sửa chữa nhỏ nêu tại 
ðiểm ñ Khoản này và sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra) và bồi thường 
thiệt hại nếu ñể mất các trang thiết bị kèm theo nhà ở ñược thuê; 

ñ) Sửa chữa những hư hỏng nhỏ của nhà ở công vụ , trang thiết bị và thay 
thế các trang thiết bị thông dụng, rẻ tiền gắn với nhà ở ñang thuê; 

e) Trả lại nhà ở công vụ ñang thuê trong trường hợp chấm dứt hợp ñồng 
thuê nhà ở quy ñịnh tại ðiều 6 của hợp ñồng này; chấp hành quyết ñịnh về thu hồi 
nhà ở công vụ của cơ quan có thẩm quyền. 

ðiều 6. Chấm dứt hợp ñồng thuê nhà ở công vụ 
Việc chấm dứt hợp ñồng thuê nhà ở công vụ ñược thực hiện khi có một 

trong các trường hợp sau:  
1. Hợp ñồng thuê hết thời hạn; 
2. Khi hai Bên cùng nhất trí chấm dứt hợp ñồng thuê; 
3. Khi Bên thuê không còn thuộc ñối tượng ñược tiếp tục thuê nhà ở công 

vụ; 
4. Khi Bên ñang thuê nhà chết; 
5. Khi Bên thuê tự ý sửa chữa, ñục phá kết cấu, cải tạo hoặc cơi nới nhà ở 

công vụ thuê; 
6. Khi Bên thuê tự ý cho người khác thuê lại hoặc cho ở nhờ, cho mượn nhà 

ở công vụ; 
7. Khi nhà ở công vụ thuê bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập ñổ và Bên thuê 

phải di chuyển ra khỏi chỗ ở theo quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà 
ở thuê trong khu vực ñã có quyết ñịnh thu hồi ñất, giải phóng mặt bằng hoặc có 
quyết ñịnh phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
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8. Khi một trong các Bên ñơn phương chấm dứt hợp ñồng thuê nhà ở công 
vụ theo thỏa thuận trong hợp ñồng hoặc theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 7. ðiều khoản thi hành 
1. Các Bên cùng cam kết thực hiện ñúng các nội dung thỏa thuận trong hợp 

ñồng. Trường hợp có tranh chấp hoặc vi phạm hợp ñồng thì các  bên thương lượng 
giải quyết, nếu không thương lượng ñược thì ñề nghị Toà án nhân dân giải quyết. 

2. Hợp ñồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và ñược lập thành....bản, có giá 
trị như nhau, mỗi bên giữ .... bản ./. 

 

BÊN THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

(Ký tên, ñóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ 

của người ký) 
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5. Thủ tục thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, 
ngành, cơ quan Trung ương 

5.1. Trình tự thực hiện 

- Trên cơ sở Tờ trình ñề nghị của cơ quan quản lý nhà ở công vụ, cơ quan ñại 
diện chủ sở hữu nhà ở công vụ xem xét, nếu ñủ ñiều kiện thu hồi thì ban hành Quyết 
ñịnh thu hồi nhà ở công vụ và gửi 01 bản cho Bên cho thuê nhà, 01 bản cho Bên thuê 
nhà, 01 bản cho cơ quan ñang quản lý Bên thuê nhà ñể phối hợp thực hiện trong việc 
thu hồi nhà ở công vụ.  

- Sau khi nhận ñược quyết ñịnh thu hồi nhà ở công vụ của cơ quan ñại diện chủ 
sở hữu nhà ở công vụ thì trong vòng 07 ngày làm việc, Bên cho thuê nhà có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản  cho Bên thuê nhà biết cụ thể thời gian thu hồi ñể bàn 
giao lại nhà ở; Bên thuê nhà có trách nhiệm bàn giao lại nhà ở cho Bên cho thuê nhà; 
việc thu hồi, bàn giao nhà ở phải ñược lập thành biên bản có chứ ký của của các Bên. 
Trường hợp Bên thuê nhà không nhận thông báo thu hồi hoặc không ký biên bản thu 
hồi, bàn giao nhà ở thì sau thời hạn thu hồi nhà ở công vụ (90 ngày), Bên cho thuê 
nhà mời Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở công vụ chứng kiến, ký biên bản và 
ñơn phương chấm dứt hợp ñồng thuê nhà ở công vụ kể từ ngày ký biên bản thu hồi 
nhà ở công vụ. 

- Sau khi thu hồi nhà ở công vụ, Bên cho thuê nhà thực hiện quản lý sử dụng 
nhà ở công vụ theo Quyết ñịnh thu hồi nhà ở công vụ và có văn bản báo cáo cơ quan 
quản lý nhà ở công vụ về việc ñã hoàn thành thu hồi nhà ở công vụ. 

5.2. Cách thức thực hiện: trực tiếp gửi Quyết ñịnh, văn bản cho bên thuê 
nhà ở công vụ và yêu cầu bên thuê thực hiện bàn giao nhà ở và ký vào biên bản 
bàn giao nhà ở. 

5.3. Thời hạn giải quyết: tối ña không quá 90 ngày, kể từ ngày Quyết ñịnh thu 
hồi nhà ở công vụ có hiệu lực thi hành; 

5.4. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Người thuê nhà ở công vụ nghỉ hưu hoặc hết tiêu chuẩn ñược thuê nhà ở 
công vụ; 

- Người thuê nhà ở công vụ chuyển công tác ñến ñịa phương khác; 

- Người thuê nhà ở công vụ có nhu cầu trả lại nhà ở công vụ; 

- Người ñang thuê nhà ở công vụ bị chết; 

-  Người thuê nhà sử dụng nhà ở công vụ sai mục ñích hoặc không thực hiện 
ñầy ñủ nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ mà cơ quan quản lý nhà ở công vụ có 
quyết ñịnh xử lý thu hồi. 

5.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan quản lý nhà ở công vụ; ñơn vị quản 
lý vận hành nhà ở công vụ (bên cho thuê nhà ở công vụ); 

- Cơ quan phối hợp: cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ, UBND cấp xã 
nơi có nhà ở công vụ.  

5.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:bên cho thuê nhà ở công vụ nhận 
lại nhà ở và thực hiện quản lý sử dụng. 

5.7. Lệ phí: không 

5.8. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không  

5.9. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không  

5.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị ñịnh số 34/2013/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 
về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;    

- Thông tư số 01/2014/TT- BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 

6. Thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ của các bộ, ngành, cơ quan 
Trung ương 

6.1. Trình tự thực hiện 

 - Bên cho thuê nhà có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ  (Văn 
phòng Bộ hoặc ñơn vị có chức năng quản lý nhà của các Bộ, ngành, cơ quan Trung 
ương) ñề nghị cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ khi Bên thuê nhà ở công vụ thuộc 
diện thu hồi không bàn giao lại nhà ở theo thời hạn quy ñịnh (90 ngày); 

 - Trên cơ sở ñề nghị của Bên cho thuê nhà, cơ quan quản lý nhà ở công vụ 
kiểm tra và có Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi nhà ở công 
vụ và ñề nghị cơ quan ñại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ (các bộ, ngành, cơ quan 
trung ương) xem xét, ban hành Quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ; 

- Sau khi nhận ñược Tờ trình của cơ quan quản lý nhà ở công vụ, cơ quan ñại 
diện chủ sở hữu nhà ở công vụ (các bộ, ngành, cơ quan trung ương) có trách nhiệm 
kiểm tra, ñối chiếu với các quy ñịnh của Nghị ñịnh số 34/2013/Nð-CP ñể ban hành 
Quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ và gửi Quyết ñịnh này cho cơ quan quản 
lý nhà ở công vụ, Bên cho thuê nhà, Bên thuê nhà; ñồng thời có văn bản kèm theo 
Quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ ñề nghị UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở 
công vụ ñó cưỡng chế thu hồi. 

- Trên cơ sở Quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, nơi có nhà ở công vụ ñó có thể trực tiếp hoặc giao cho Ủy ban nhân dân cấp 
huyện nơi có nhà ở công vụ tổ chức cưỡng chế thu hồi và bàn giao lại nhà ở cho Bên 
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cho thuê nhà theo quy ñịnh. Việc bàn giao nhà ở công vụ phải lập biên bản có xác 
nhận của các cơ quan tham gia cưỡng chế thu hồi; 

- Sau khi tiếp nhận bàn giao nhà ở công vụ thu hồi, Bên cho thuê nhà có trách 
nhiệm quản lý sử dụng nhà ở công vụ theo Quyết ñịnh thu hồi nhà ở công vụ và báo 
cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ biết. 

6.2. Thời hạn giải quyết: Thời hạn thực hiện cưỡng chế thu hồi là không quá 
60 ngày kể từ ngày cơ quan ñại diện chủ sở hữu ban hành Quyết ñịnh cưỡng chế thu 
hồi nhà ở công vụ. 

6.3. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: bên thuê nhà ở công vụ thuộc 
diện thu hồi không bàn giao lại nhà ở cho bên cho thuê theo thời hạn quy ñịnh (90 
ngày). 

6.4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: các Bộ, ngành, cơ quan trung ương; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan quản lý nhà ở công vụ (Văn phòng 
Bộ hoặc ñơn vị có chức năng quản lý nhà của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương); 
ñơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ (bên cho thuê nhà ở công vụ); UBND cấp 
tỉnh (hoặc UBND cấp huyện) nơi có nhà ở công vụ; 

- Cơ quan phối hợp: cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ.  

6.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi nhà 
ở công vụ. 

6.6. Lệ phí: không 

6.7. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không  

6.8. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không 

6.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị ñịnh số 34/2013/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 
về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;    

- Thông tư số 01/2014/TT- BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 
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II. Th ủ tục hành chính cấp tỉnh 

1. Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh 

1.1. Trình tự thực hiện 

- Cơ quan, tổ chức ñang trực tiếp quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ 
gửi văn bản ñăng ký, lập danh sách kèm theo ñơn ñề nghị thuê nhà ở công vụ, ñăng 
ký với cơ quan quản lý nhà ở công vụ.  

+ ðối với nhà ở công vụ của ñịa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý 
thì cơ quan, tổ chức ñang quản lý người ñề nghị thuê nhà ở công vụ ñăng ký thuê nhà 
ở công vụ  với Sở Xây dựng;  

+ ðối với quỹ nhà ở công vụ của ñịa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao 
cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (sau ñây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp 
huyện) quản lý thì ñăng ký thuê nhà ở công vụ với Phòng có chức năng quản lý nhà 
của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Căn cứ quỹ nhà ở công vụ hiện có và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ, văn 
bản ñăng ký của cơ quan ñang trực tiếp quản lý người ñề nghị thuê nhà ở công vụ, cơ 
quan ñại diện chủ sở hữu (UBND cấp tỉnh) xem xét, quyết ñịnh việc bố trí cho thuê 
bằng văn bản trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ của cơ quan 
quản lý người ñề nghị thuê nhà ở công vụ. Trường hợp không bố trí cho thuê ñược thì 
cơ quan ñại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ phải có văn bản trả lời cho cơ quan quản 
lý người ñề nghị thuê nhà ở công vụ biết rõ lý do trong thời hạn 15 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận ñược văn bản ñăng ký của cơ quan này. 

- Căn cứ quyết ñịnh bố trí cho thuê nhà ở công vụ của cơ quan ñại diện chủ sở 
hữu, cơ quan quản lý nhà ở công vụ có văn bản (kèm theo danh sách người ñược bố 
trí thuê nhà ở) ñề nghị ñơn vị quản lý vận hành ký kết hợp ñồng thuê nhà ở công vụ 
trực tiếp với người thuê. ðơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ có trách nhiệm gửi 
hợp ñồng ñã ñược hai Bên ký kết cho cơ quan quản lý nhà ở công vụ và cơ quan quản 
lý người thuê, mỗi ñơn vị 01 bản chính. 

1.2. Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện, email 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản ñăng ký thuê nhà ở công vụ của cơ quan, tổ chức ñang trực tiếp quản 
lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ; 

- Danh sách người thuê nhà ở công vụ kèm theo ñơn ñề nghị thuê nhà ở công vụ 
của những người thuê có trong danh sách.. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñầy ñủ hồ sơ của 
cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ 

1.5. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của ðảng, Nhà nước, tổ chức chính 
trị - xã hội ñược ñiều ñộng, luân chuyển theo yêu cầu công tác (trừ các trường hợp 
có  phụ cấp chức vụ từ 1,1 trở lên); 

- Giáo viên ñược cử ñến công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng ñặc 
biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải ñảo; 

- Bác sỹ, nhân viên y tế ñược cử ñến công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, 
vùng ñặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải ñảo hoặc ñược cử luân phiên có 
thời hạn xuống công tác tại các bệnh viện, các trung tâm y tế tuyến dưới. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND cấp tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan quản lý nhà ở công vụ (Sở Xây dựng 
hoặc phòng có chức năng quản lý nhà cấp huyện); ñơn vị quản lý vận hành nhà ở 
công vụ (bên cho thuê nhà ở); 

- Cơ quan phối hợp: cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ.  

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh bố trí cho thuê nhà ở công vụ ; 

-  Hợp ñồng thuê nhà ở công vụ.  

1.8. Lệ phí: không 

 1.9. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị thuê nhà ở công vụ (ban hành 
theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT- BXD ngày 
16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây dựng) 

1.10. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: phải là người chưa có 
nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa ñược mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại 
ñịa phương nơi ñến công tác. 

 1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2013/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của 
Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;    

- Thông tư số 01/2014/TT- BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ.. 
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PHỤ LỤC 1 
Mẫu ðơn ñề nghị thuê nhà ở công vụ (ban hành kèm theo Thông tư số  01/2014/TT- BXD ngày 

16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây dựng) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ  
 

 
Kính gửi: ..........................................................(*) 

                         

 Tên tôi là:...................................................................................................... 

 Năm sinh.........................Quê quán.............................................................. 

CMND số........................cấp ngày......./........./.............tại …………........... 

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………. 

ðang ở thuê    ðang ở nhà khách                       ðang ở nhờ  

 Hiện ñang công tác tại:.................................................................................. 

 Chức vụ:.................................................. ; phụ cấp chức vụ :...................... 

 ðiện thoại:................................Email........................................................... 

 Hiện nay tôi chưa có nhà ở (chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa 
ñược mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội) tại nơi ñến công tác. 

 Tôi làm ñơn này ñề nghị cơ quan ....... xem xét cho tôi ñược thuê nhà ở công 
vụ và cam ñoan chấp hành ñầy ñủ các quy ñịnh của nhà nước về thuê, sử dụng nhà 
ở công vụ (Số thành viên trong gia ñình ở cùng là:............người). 

 Kèm theo ñơn này là bản sao Quyết ñịnh số....... ngày....../..../.... của 
.................. về việc bổ nhiệm hoặc/và ñiều ñộng, luân chuyển công tác. 

 Tôi cam ñoan những lời khai trong ñơn là ñúng sự thực và chịu trách nhiệm 
về những lời khai của mình trước pháp luật./. 
                                     
 Xác nhận của cơ quan quản lý người ñề 

nghị thuê nhà ở công vụ 
(về thực trạng nhà ở tại ñịa phương  

nơi ñến công tác) 

........., ngày ...... tháng ......năm…                                                                           
Người làm ñơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
    

 
 
 
Ghi chú: 
(*) Ghi tên cơ quan ñại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ quy ñịnh tại ðiều 5 của Thông tư số 
01/2014/TT- BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây dựng. 
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PHỤ LỤC 2 

Mẫu hợp ñồng thuê nhà ở công vụ (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT- BXD ngày 16 / 

01 /2014 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

…..…, ngày………… tháng…..năm……… 

 

HỢP ðỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ  

Số ......../Hð 

 

 Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

 Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2013/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính 
phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 01/TT-BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 Bộ Xây dựng 
hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số......ngày......tháng.....năm........của (cơ quan ñại diện 
chủ sở hữu nhà ở công vụ)..........về việc bố trí cho thuê nhà ở công vụ; 

Căn cứ ñơn ñề nghị thuê nhà ở công vụ của ông (bà): ...............................; 
Hai bên chúng tôi gồm: 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ (sau ñây gọi tắt là Bên cho thuê):  
 - Ông (bà): .......................................Chức vụ: ...................................... 

 - Số CMND:.....................................cấp ngày....../....../......, tại.............. 

 - ðại diện cho:........................................................................................ 

- ðịa chỉ cơ quan: .................................................................................. 

 - ðiện thoại:......................................Fax:.............................................. 

 - Số tài khoản:...................................tại Kho bạc:.................................. 

BÊN THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ (sau ñây gọi tắt là Bên thuê): 
 - Ông (bà): .........................................Chức vụ:..................................... 

 - Số CMND:........................................cấp ngày...../...../......., tại............ 

 - ðiện thoại: ...........................................Fax (nếu có):.............................. 

 - Cơ quan công tác:................................................................................... 

Hai bên thống nhất ký kết hợp ñồng thuê nhà ở công vụ dùng cho mục ñích 
ñể ở và sinh hoạt với các nội dung sau ñây: 

 

ðiều 1. ðặc ñiểm chính của nhà ở cho thuê 
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1. Loại nhà ở (biệt thự, căn hộ chung cư, nhà ở thấp tầng, nhà ở 1 tầng 
nhiều gian)…………………………………………………………………:................ 

1. ðịa chỉ nhà ở:....................................................................................... 

3. Tổng diện tích sàn nhà ở là..............m2, trong ñó diện tích chính 
là.........m2, diện tích phụ là: ...........m2. 

4. Trang thiết bị kèm theo nhà ở:............................................................. 

ðiều 2. Giá cho thuê và phương thức, thời hạn thanh toán tiền thuê 

1. Giá cho thuê nhà ở công vụ là .....................................ñồng/m2/tháng 

 (Bằng chữ: .............................................................................................). 

a) Giá cho thuê này ñã bao gồm chi phí vận hành, bảo trì, quản lý cho thuê 
nhà ở công vụ và thuế VAT 10%.  

b) Các chi phí sử dụng ñiện, nước, ñiện thoại, internet, trông giữ xe và các 
dịch vụ khác do Bên thuê thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ. Các chi phí này 
không tính trong giá thuê nhà ở quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này 

2. Giá cho thuê nhà ở ñược xem xét, ñiều chỉnh khi Nhà nước có thay ñổi về 
khung giá hoặc giá cho thuê nhà ở công vụ. Trường hợp chi phí quản lý vận hành 
(giá dịch vụ quản lý vận hành) do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có thay ñổi 
thì giá cho thuê nhà ở cũng ñược ñiều chỉnh tương ứng. 

Bên cho thuê có trách nhiệm thông báo giá mới cho Bên thuê nhà biết trước 
khi áp dụng ít nhất là ba tháng. 

3. Tiền thuê nhà hàng tháng là: ……ñ (bằng chữ:………………………).  

Tiền thuê nhà ở ñược tính bằng giá cho thuê nhà ở quy ñịnh tại khoản 1 
ðiều này nhân với diện tích sàn sử dụng của ngôi (căn) nhà ñược thuê. 

4. Phương thức thanh toán: Bên thuê trả cho Bên cho thuê bằng (tiền mặt 
hoặc chuyển khoản qua ngân hàng) ..................................................................... 

5. Thời hạn thanh toán: Bên thuê trả tiền thuê nhà trong khoảng thời gian từ 
ngày ……ñến ngày …… hàng tháng (kể từ tháng ñầu tiên).  

ðiều 3. Thời ñiểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở  

1. Thời ñiểm giao nhận nhà ở là ngày.........tháng........ năm ........... 

2. Thời hạn cho thuê nhà ở công vụ là .....năm (..... tháng)3, kể từ 
ngày.........tháng......... năm ..........ñến ngày .........tháng........ năm ........... 

Trường hợp hết hạn hợp ñồng mà Bên thuê vẫn thuộc ñối tượng và ñủ ñiều 
kiện ñược thuê nhà ở công vụ thì các bên thỏa thuận ñể ký tiếp hợp ñồng thuê nhà 
ở. 

ðiều 4. Quyền và nghĩa vụ Bên cho thuê  

1. Quyền của Bên cho thuê: 

                                           
3. Thời hạn thuê nhà ở căn cứ vào thời gian ñảm nhận chức vụ theo quyết ñịnh ñiều ñộng hoặc luân 
chuyển cán bộ nhưng tối ña không vượt quá năm năm. 
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a) Ký hợp ñồng cho thuê nhà ở ñúng ñối tượng và ñiều kiện theo quy ñinh. 
Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà ñúng mục ñích và thực hiện ñúng các quy ñịnh về 
quản lý sử dụng nhà ở công vụ; phối hợp với các ñơn vị liên quan trong việc xử lý 
vi phạm quy ñịnh về quản lý sử dụng nhà ở công vụ; 

b) Yêu cầu Bên thuê trả ñủ tiền thuê nhà ñúng thời hạn ñã cam kết; 
(Trường hợp Bên thuê là ñối tượng ñược thuê nhà ở công vụ mà không trả 

tiền thuê nhà trong ba tháng liên tục thì Bên cho thuê có quyền yêu cầu cơ quan 
ñang trực tiếp quản lý người thuê khấu trừ từ tiền lương ñể trả tiền thuê); 

c) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa phần hư hỏng và bồi thường 
thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra; 

d) ðơn phương chấm dứt hợp ñồng trong trường hợp Bên thuê sử dụng nhà 
ở sai mục ñích hoặc không thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ mà cơ quan có thẩm quyền 
quyết ñịnh xử lý thu hồi nhà ở công vụ sau khi ñã ñược Bên cho thuê thông báo 
bằng văn bản theo quy ñịnh; 

ñ) Yêu cầu Bên thuê giao lại nhà trong các trường hợp chấm dứt hợp ñồng 
thuê nhà ở công vụ quy ñịnh tại ðiều 6 của hợp ñồng này; 

e) ðược kinh doanh cho thuê phần diện tích nhà, công trình xây dựng thuộc 
sở hữu nhà nước gắn với nhà ở công vụ (nếu có) ñể bù ñắp chi phí quản lý vận 
hành nhà ở công vụ.  

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê: 
a) Giao nhà cho Bên thuê theo ñúng thời gian quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 3 

của hợp ñồng này; thu tiền thuê nhà ở công vụ ñầy ñủ, sử dụng tiền thuê nhà ở 
ñúng mục ñích; 

b) Xây dựng Bản nội quy quản lý sử dụng nhà ở công vụ kèm theo hợp 
ñồng này và hướng dẫn Bên thuê các quy ñịnh về quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 

c) Bảo ñảm quyền sử dụng nhà ở của Bên thuê theo quy ñịnh của pháp luật 
về nhà ở; 

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng của ñịa phương ñảm bảo an ninh trật 
tự ñối với nhà ở công vụ cho Bên thuê;  

ñ) Sửa chữa những hư hỏng mà không phải do lỗi của Bên thuê gây ra; thực 
hiện quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ theo quy ñịnh 
của pháp luật về nhà ở và pháp luật về xây dựng; 

e) Hướng dẫn Bên thuê ký kết hợp ñồng dịch vụ với các bên cung cấp dịch 
vụ và phối hợp làm thủ tục ñăng ký cư trú cho Bên thuê nhà theo quy ñịnh. 

ðiều 5. Quyền và nghĩa vụ Bên thuê  
1. Quyền của Bên thuê: 
a) Nhận nhà ở theo ñúng thời gian quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 3 của hợp 

ñồng này; ñược sử dụng nhà công vụ ñể ở cho bản thân và các thành viên trong gia 
ñình; 

b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của nhà ở mà 
không do lỗi của Bên thuê gây ra; 
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c) ðược bố trí nhà ở khác trong trường hợp nhà ở công vụ ñang thuê phải 
cải tạo hoặc xây dựng lại; 

d) ðược tiếp tục thuê nếu vẫn thuộc ñối tượng và có ñủ ñiều kiện ñược thuê 
nhà ở công vụ; 

ñ) ðơn phương chấm dứt hợp ñồng trong trường hợp Bên cho thuê không 
thực hiện hoặc thực hiện không ñầy ñủ trách nhiệm với Bên thuê. 

2. Nghĩa vụ của Bên thuê: 
a) Sử dụng nhà ở công vụ ñúng mục ñích; có trách nhiệm sửa chữa phần hư 

hỏng và bồi thường thiệt hại do mình gây ra; 
b) Trả ñủ tiền thuê cho Bên thuê nhà theo thời hạn quy ñịnh tại hợp ñồng 

này; 
c) Chấp hành ñầy ñủ những quy ñịnh trong Bản nội quy sử dụng nhà ở công 

vụ và các quy ñịnh về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực 
cư trú; thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về ñăng ký cư trú cho bản thân và các 
thành viên trong gia ñình khi chuyển ñến nhà ở công vụ;  

d) Không ñược chuyển ñổi, chuyển nhượng quyền thuê hoặc cho người 
khác thuê lại hoặc cho ở nhờ, cho mượn nhà ở công vụ dưới bất cứ hình thức nào; 
không ñược tự ý cải tạo, sửa chữa nhà ở công vụ (trừ những sửa chữa nhỏ nêu tại 
ðiểm ñ Khoản này và sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra) và bồi thường 
thiệt hại nếu ñể mất các trang thiết bị kèm theo nhà ở ñược thuê; 

ñ) Sửa chữa những hư hỏng nhỏ của nhà ở công vụ , trang thiết bị và thay 
thế các trang thiết bị thông dụng, rẻ tiền gắn với nhà ở ñang thuê; 

e) Trả lại nhà ở công vụ ñang thuê trong trường hợp chấm dứt hợp ñồng 
thuê nhà ở quy ñịnh tại ðiều 6 của hợp ñồng này; chấp hành quyết ñịnh về thu hồi 
nhà ở công vụ của cơ quan có thẩm quyền. 

ðiều 6. Chấm dứt hợp ñồng thuê nhà ở công vụ 
Việc chấm dứt hợp ñồng thuê nhà ở công vụ ñược thực hiện khi có một 

trong các trường hợp sau:  
1. Hợp ñồng thuê hết thời hạn; 
2. Khi hai Bên cùng nhất trí chấm dứt hợp ñồng thuê; 
3. Khi Bên thuê không còn thuộc ñối tượng ñược tiếp tục thuê nhà ở công 

vụ; 
4. Khi Bên ñang thuê nhà chết; 
5. Khi Bên thuê tự ý sửa chữa, ñục phá kết cấu, cải tạo hoặc cơi nới nhà ở 

công vụ thuê; 
6. Khi Bên thuê tự ý cho người khác thuê lại hoặc cho ở nhờ, cho mượn nhà 

ở công vụ; 
7. Khi nhà ở công vụ thuê bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập ñổ và Bên thuê 

phải di chuyển ra khỏi chỗ ở theo quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà 
ở thuê trong khu vực ñã có quyết ñịnh thu hồi ñất, giải phóng mặt bằng hoặc có 
quyết ñịnh phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
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8. Khi một trong các Bên ñơn phương chấm dứt hợp ñồng thuê nhà ở công 
vụ theo thỏa thuận trong hợp ñồng hoặc theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 7. ðiều khoản thi hành 
1. Các Bên cùng cam kết thực hiện ñúng các nội dung thỏa thuận trong hợp 

ñồng. Trường hợp có tranh chấp hoặc vi phạm hợp ñồng thì các  bên thương lượng 
giải quyết, nếu không thương lượng ñược thì ñề nghị Toà án nhân dân giải quyết. 

2. Hợp ñồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và ñược lập thành....bản, có giá 
trị như nhau, mỗi bên giữ .... bản ./. 

 

BÊN THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

(Ký tên, ñóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ 

của người ký) 
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2. Thủ tục thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND 
cấp tỉnh 

2.1. Trình tự thực hiện 

- Trên cơ sở Tờ trình ñề nghị của cơ quan quản lý nhà ở công vụ, cơ quan ñại 
diện chủ sở hữu nhà ở công vụ xem xét, nếu ñủ ñiều kiện thu hồi thì ban hành Quyết 
ñịnh thu hồi nhà ở công vụ và gửi 01 bản cho Bên cho thuê nhà, 01 bản cho Bên thuê 
nhà, 01 bản cho cơ quan ñang quản lý Bên thuê nhà ñể phối hợp thực hiện trong việc 
thu hồi nhà ở công vụ.  

- Sau khi nhận ñược quyết ñịnh thu hồi nhà ở công vụ của cơ quan ñại diện chủ 
sở hữu nhà ở công vụ thì trong vòng 07 ngày làm việc, Bên cho thuê nhà có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bên thuê nhà biết cụ thể thời gian thu hồi ñể bàn 
giao lại nhà ở; Bên thuê nhà có trách nhiệm bàn giao lại nhà ở cho Bên cho thuê nhà; 
việc thu hồi, bàn giao nhà ở phải ñược lập thành biên bản có chứ ký của của các Bên. 
Trường hợp Bên thuê nhà không nhận thông báo thu hồi hoặc không ký biên bản thu 
hồi, bàn giao nhà ở thì sau thời hạn thu hồi nhà ở công vụ (90 ngày), Bên cho thuê 
nhà mời Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở công vụ chứng kiến, ký biên bản và 
ñơn phương chấm dứt hợp ñồng thuê nhà ở công vụ kể từ ngày ký biên bản thu hồi 
nhà ở công vụ. 

- Sau khi thu hồi nhà ở công vụ, Bên cho thuê nhà thực hiện quản lý sử dụng 
nhà ở công vụ theo Quyết ñịnh thu hồi nhà ở công vụ và có văn bản báo cáo cơ quan 
quản lý nhà ở công vụ về việc ñã hoàn thành thu hồi nhà ở công vụ. 

2.2. Cách thức thực hiện: trực tiếp gửi Quyết ñịnh, văn bản cho bên thuê 
nhà ở công vụ và yêu cầu bên thuê thực hiện bàn giao nhà ở và ký vào biên bản 
bàn giao nhà ở. 

2.3. Thời hạn giải quyết: tối ña không quá 90 ngày, kể từ ngày Quyết ñịnh thu 
hồi nhà ở công vụ có hiệu lực thi hành; 

2.4.ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Người thuê nhà ở công vụ nghỉ hưu hoặc hết tiêu chuẩn ñược thuê nhà ở công 
vụ; 

  - Người thuê nhà ở công vụ chuyển công tác ñến ñịa phương khác; 

- Người thuê nhà ở công vụ có nhu cầu trả lại nhà ở công vụ; 

- Người ñang thuê nhà ở công vụ bị chết; 

- Người thuê nhà sử dụng nhà ở công vụ sai mục ñích hoặc không thực hiện 
ñầy ñủ nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ mà cơ quan quản lý nhà ở công vụ có 
quyết ñịnh xử lý thu hồi. 

2.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND cấp tỉnh; 

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan quản lý nhà ở công vụ (Sở Xây 
dựng hoặc phòng có chức năng quản lý nhà cấp huyện); ñơn vị quản lý vận hành 
nhà ở công vụ (bên cho thuê nhà ở công vụ); 

- Cơ quan phối hợp: cơ quan quản lý người ñề nghị thuê nhà ở công vụ, 
UBND cấp xã nơi có nhà ở công vụ.  

2.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:bên cho thuê nhà ở công vụ nhận 
lại nhà ở và thực hiện quản lý sử dụng. 

2.7. Lệ phí: không 

2.8. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không  

2.9. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không  

2.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị ñịnh số 34/2013/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 
về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;    

- Thông tư số 01/2014/TT- BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ.. 

3. Thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý 
của UBND cấp tỉnh 

3.1. Trình tự thực hiện 

 - Bên cho thuê nhà có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ (Sở 
Xây dựng hoặc phòng có chức năng quản lý nhà cấp huyện) ñề nghị cưỡng chế thu 
hồi nhà ở công vụ khi Bên thuê nhà ở công vụ thuộc diện thu hồi không bàn giao lại 
nhà ở theo thời hạn quy ñịnh (90 ngày); 

 - Trên cơ sở ñề nghị của Bên cho thuê nhà, (Sở Xây dựng hoặc phòng có 
chức năng quản lý nhà cấp huyện) kiểm tra và có Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết 
ñịnh cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ và ñề nghị cơ quan ñại diện chủ sở hữu nhà ở 
công vụ (UBND cấp tỉnh) xem xét, ban hành Quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi nhà ở 
công vụ; 

- Sau khi nhận ñược Tờ trình của Sở Xây dựng hoặc Phòng có chức năng quản 
lý nhà cấp huyện, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, ñối chiếu với các quy 
ñịnh của Nghị ñịnh số 34/2013/Nð-CP ñể ban hành Quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi 
nhà ở công vụ và gửi Quyết ñịnh này cho cơ quan quản lý nhà ở công vụ, Bên cho 
thuê nhà, Bên thuê nhà;  

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể trực tiếp hoặc giao cho Ủy ban nhân dân cấp 
huyện nơi có nhà ở công vụ tổ chức cưỡng chế thu hồi và bàn giao lại nhà ở cho Bên 
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cho thuê nhà theo quy ñịnh. Việc bàn giao nhà ở công vụ phải lập biên bản có xác 
nhận của các cơ quan tham gia cưỡng chế thu hồi; 

- Sau khi tiếp nhận bàn giao nhà ở công vụ thu hồi, Bên cho thuê nhà có trách 
nhiệm quản lý sử dụng nhà ở công vụ theo Quyết ñịnh thu hồi nhà ở công vụ và báo 
cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ biết. 

3.2. Thời hạn giải quyết: Thời hạn thực hiện cưỡng chế thu hồi là không quá 
60 ngày kể từ ngày cơ quan ñại diện chủ sở hữu ban hành Quyết ñịnh cưỡng chế thu 
hồi nhà ở công vụ. 

3.3. ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: bên thuê nhà ở công vụ thuộc 
diện thu hồi không bàn giao lại nhà ở cho bên cho thuê theo thời hạn quy ñịnh (90 
ngày). 

3.4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND cấp tỉnh; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan quản lý nhà ở công vụ (Sở Xây dựng 
hoặc phòng có chức năng quản lý nhà cấp huyện); ñơn vị quản lý vận hành nhà ở 
công vụ (bên cho thuê nhà ở công vụ); UBND cấp huyện nơi có nhà ở công vụ; 

- Cơ quan phối hợp: cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ.  

3.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:bên cho thuê nhà ở công vụ nhận 
lại nhà ở và thực hiện quản lý sử dụng. 

3.6. Lệ phí: không 

3.7. Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không  

3.8. Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không  

3.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị ñịnh số 34/2013/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 
về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;    

- Thông tư số 01/2014/TT- BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 
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